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Bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn

tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 62/2009/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích bình chọn

Việc bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn nhằm khuyến khích phát hiện, tìm kiếm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (gọi tắt là “Sản phẩm tiêu biểu”) có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng ở trong tỉnh, trong nước và phục vụ tốt cho xuất khẩu, để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng bình chọn
1. Sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp tại địa bàn nông thôn (huyện, thị xã, xã, thị trấn), gọi chung là cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký bình chọn.

2. Các sản phẩm dự thi không được sao chép và đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, do chính cá nhân hoặc đơn vị sở hữu sản phẩm đăng ký tham gia. 
Điều 3. Phân nhóm các sản phẩm tham gia
Các sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo nhóm cụ thể sau:

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (gỗ mỹ nghệ, mây tre lá, cói, lục bình, chế tác đá, gốm mỹ nghệ, đúc đồng - gang, dệt thổ cẩm, thêu đan, chạm trổ, điêu khắc,…);
2. Nhóm sản phẩm thực phẩm (tươi sống và chế biến) và các loại đồ uống (đồ uống có cồn và không cồn);

3. Nhóm sản phẩm thiết bị cơ khí nhỏ, dụng cụ cầm tay, cơ khí phụ trợ;
4. Nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực hóa chất phục vụ cho công nghiệp nông thôn;

5. Nhóm sản phẩm dệt, may, da, giày;

6. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng và các sản phẩm khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy định việc bình chọn sản phẩm tiêu biểu
1. Việc bình chọn sản phẩm tiêu biểu được thực hiện thông qua tiêu chí chấm điểm bình chọn sản phẩm tiêu biểu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Việc bình chọn sản phẩm tiêu biểu được tiến hành qua hai vòng bình chọn (cấp huyện và cấp tỉnh), cụ thể như sau: 
a) Vòng sơ khảo được tiến hành ở cấp huyện: Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn căn cứ vào tiêu chí chấm điểm tại Phụ lục số 01, để bình chọn sản phẩm tiêu biểu, lập tờ trình và danh sách đề nghị Hội đồng Xét duyệt cấp huyện bình chọn và công nhận; 
b) Vòng chung khảo được tiến hành ở cấp tỉnh: Sau khi cấp huyện bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, lập hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Quy định này, đề nghị Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh bình chọn và công nhận. Trường hợp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm dự thi cấp khu vực, cấp Quốc gia sẽ do Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh đề nghị (nếu có).
Điều 5. Thành phần Hội đồng Xét duyệt ở hai vòng như sau
1. Hội đồng Xét duyệt các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Hội đồng Xét duyệt cấp huyện) gồm có các thành viên sau:
	- Đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện
	Chủ tịch

	- Trưởng hoặc Phó phòng phụ trách Công thương/Kinh tế cấp huyện
	Ủy viên

	- Đại diện phòng Nông nghiệp cấp huyện
	Ủy viên

	- Đại diện phòng Nội vụ cấp huyện
- Đại diện phòng Y tế cấp huyện
- Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
	Ủy viên
Ủy viên

Ủy viên

	- Lãnh đạo UBND xã, phường hoặc thị trấn
	Ủy viên

	- Đại diện Hiệp hội ngành nghề thủ công mỹ nghệ (nếu có)
	Ủy viên

	- Đại diện cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký bình chọn
	Ủy viên


2. Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh gồm có các thành viên sau:

	- Giám đốc Sở Công thương
	Chủ tịch

	- Đại diện Ban Thi đua Sở Nội vụ
	Ủy viên

	- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT
- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ
	Ủy viên

Ủy viên

	- Chuyên viên UBND tỉnh theo dõi khối Công thương
	Ủy viên

	- Đại diện Trung tâm Khuyến công
	Ủy viên

	- Đại diện Hiệp hội ngành nghề thủ công (nếu có)
	Ủy viên

	- Đại diện cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký bình chọn

- Đối với những sản phẩm mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật sẽ mời thêm 01 chuyên ngành về lĩnh vực trên (nếu có)
	Ủy viên

Ủy viên


Việc thành lập Hội đồng Xét duyệt bình chọn sản phẩm tiêu biểu ở cấp nào, thì do UBND cùng cấp quyết định thành lập theo cơ cấu của Quy định này.

Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng Xét duyệt 
Hội đồng Xét duyệt có trách nhiệm nghiên cứu, bình chọn sản phẩm theo cấp của mình và đề nghị cấp trên xét duyệt công nhận sản phẩm tiêu biểu cho đối tượng và nhóm sản phẩm quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quy định này. 
Điều 7. Tiêu chí chấm điểm
1. Sản phẩm có giá cả hợp lý, hoặc có mẫu mã đẹp được người tiêu dùng tại địa phương tín nhiệm từ 01 năm trở lên, tính từ ngày sản phẩm lưu thông trên thị trường;

2. Sản phẩm sử dụng nguyên, vật liệu tại địa phương hoặc trong nước; 
3. Sản phẩm thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm cho địa phương, có thể phát triển rộng ở nhiều nơi;
4. Sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường; 

5. Sản phẩm sử dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; 

6. Nơi sản xuất và chất thải không gây ô nhiễm môi trường;
7. Sản phẩm có tính kỹ thuật; mỹ thuật cao; phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
8. Sản phẩm có thị trường ổn định hoặc xuất khẩu; 

9. Doanh nghiệp có sử dụng lao động với trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao;
10. Sản phẩm uy tín, chất lượng;

11. Có khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam, hoặc tiêu chuẩn thế giới; có định hướng đầu tư phát triển mở rộng nhà xưởng; mở rộng thị trường trong và ngoài nước;

12. Ưu tiên sản phẩm đang được đăng ký hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Điều 8. Cấp bình chọn 
1. Cấp huyện: Bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện theo các tiêu chí chấm điểm quy định tại mục I, Phụ lục số 01.
2. Cấp tỉnh: Bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh theo các tiêu chí chấm điểm quy định tại mục II, Phụ lục số 01.
Điều 9. Trình tự, thủ tục bình chọn, xét thưởng
1. Hồ sơ đăng ký bình chọn của Hội đồng Xét duyệt cấp huyện
a) Hồ sơ đăng ký: Mỗi loại 05 bộ
· Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (bản sao có công chứng);
· Đơn đăng ký tham gia bình chọn theo mẫu tại Phụ lục số 02;

· Ảnh sản phẩm: 03 ảnh màu, cỡ 12 x 16cm, chụp ở các góc độ khác nhau;

· Bản thuyết minh chi tiết về sản phẩm theo mẫu tại Phụ lục số 03;

· Bản đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc công bố chất lượng hàng hóa và một số giấy tờ khác có liên quan đến sản phẩm như: Giấy khen, bằng khen được cấp, tặng… (nếu có);
· Giấy chứng nhận kiểm nghiệm vi sinh, lý hóa, vệ sinh môi trường do cơ quan chức năng cấp (nếu có).
b) Thời gian gửi hồ sơ đăng ký vào đầu tháng 7 hàng năm và tổ chức bình chọn vòng sơ khảo vào tháng 8 hàng năm.

c) Nơi nhận hồ sơ và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu 
Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhận hồ sơ và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu tại UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nơi đơn vị đóng trụ sở.   
d) Trình tự bình chọn
· Bước 1: UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiến hành bình chọn sản phẩm vòng sơ khảo theo tiêu chí chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ban hành kèm theo Quy định này.
· Bước 2: Kết quả các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của vòng sơ khảo do Hội đồng Xét duyệt cấp huyện quyết định công nhận và khen thưởng. Hội đồng Xét duyệt cấp huyện có trách nhiệm thông báo kết quả (bao gồm cả sản phẩm đạt và không đạt tiêu chuẩn) đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn phải nêu rõ nguyên nhân.
Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng Xét duyệt cấp huyện lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ tham gia bình chọn vòng chung khảo đề nghị về Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh bình chọn, công nhận.

2. Hồ sơ đăng ký bình chọn của Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh
a) Hồ sơ đăng ký: Mỗi loại 03 bộ.
· Toàn bộ hồ sơ đăng ký ở vòng sơ khảo;

· Văn bản đề nghị và danh sách các sản phẩm được lựa chọn ở vòng sơ khảo theo mẫu tại Phụ lục số 06 đăng ký tham gia bình chọn vòng chung khảo các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Hội đồng Xét duyệt cấp huyện lập và gửi đến Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh.
b) Thời gian gửi hồ sơ đăng ký bình chọn vào giữa tháng 8 hàng năm và thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm vòng chung khảo vào đầu tháng 9 hàng năm.
c) Trình tự bình chọn:
· Bước 1: Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh tiến hành bình chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
· Bước 2: Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh tiến hành bình chọn, xác định các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất của tỉnh, để tiếp tục đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp Quốc gia (nếu có).
· Bước 3: Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh lập danh sách và đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận và khen thưởng.
· Bước 4: Công bố kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã đăng ký tham gia bình chọn và đăng tải kết quả bình chọn trên Website của Sở Công thương.
d) Kết quả bình chọn sản phẩm của Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh và hồ sơ của các sản phẩm đạt giải được lưu giữ tại Sở Công thương.
Điều 10. Công nhận sản phẩm tiêu biểu
Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có một hoặc nhiều sản phẩm đăng ký bình chọn, nếu sau khi bình xét đạt kết quả theo cấp nào sẽ do Hội đồng Xét duyệt quy định tại Điều 4 ra quyết định công nhận cấp giấy chứng nhận cho từng sản phẩm tiêu biểu.

Điều 11. Giá trị thời gian công nhận sản phẩm tiêu biểu
Mỗi sản phẩm tiêu biểu chỉ xét một lần vào tháng 8 hàng năm (vòng sơ khảo), và vào tháng 9 hàng năm (vòng chung khảo), và có giá trị trong thời hạn 36 tháng, tính từ ngày được cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Khi hết giá trị thời gian công nhận sản phẩm tiêu biểu, nếu các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có nhu cầu công nhận lại sản phẩm tiêu biểu, thì làm thủ tục đề nghị lại theo cấp đã công nhận; hoặc đề nghị cấp cao hơn công nhận, trường hợp này phải có sự xác nhận của Hội đồng Xét duyệt cấp đề nghị để Hội đồng Xét duyệt cấp trên xem xét ra quyết định công nhận.
Điều 12. Kinh phí thực hiện
1. Khen thưởng cấp huyện: Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng cấp huyện, được phân bổ từ nguồn ngân sách huyện hàng năm, để xét thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm tiêu biểu đạt giải thưởng.

2. Khen thưởng cấp tỉnh: Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng tỉnh.

3. Chi phí khen thưởng gồm: Chi phí cho in ấn giấy khen, bằng khen; các khoản chi để làm khung bằng; chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm.

Điều 13. Hình thức và cơ cấu tặng thưởng
1. Tặng giấy khen và hiện vật tương đương 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) cho mỗi sản phẩm được Hội đồng Xét duyệt cấp huyện công nhận sản phẩm tiêu biểu.
2. Tặng bằng khen và hiện vật tương đương 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho mỗi sản phẩm được Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh bình chọn.
Điều 14. Quyền lợi của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm được bình chọn sản phẩm tiêu biểu
a) Được cấp giấy công nhận sản phẩm tiêu biểu.
b) Được đề nghị ngân hàng xem xét cho vay vốn tín dụng lãi suất ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến.

c) Được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, đào tạo dạy nghề cho người lao động tại doanh nghiệp, các cơ sở có sản phẩm tiêu biểu theo quy định của Nhà nước và tư vấn phát triển sản phẩm đạt cấp cao hơn.

d) Được quảng cáo miễn phí trên các phương tiện thông tin của ngành công thương như: Trang Web của Sở Công thương và Trung tâm Khuyến công, bản tin của Sở Công thương và Trung tâm Khuyến công, ấn phẩm, tờ rơi, tờ bướm....

e) Được hỗ trợ kinh phí xây dựng website để quảng bá sản phẩm cho cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt giải.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Đơn vị thực hiện
1. Sở Công thương

Sở Công thương là cơ quan Thường trực cấp tỉnh, tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng Xét duyệt cấp huyện, tổ chức họp Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, và bình chọn các sản phẩm tiêu biểu nhất của tỉnh để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp Quốc gia (nếu có), trình UBND tỉnh để công nhận và khen thưởng. 
2. Sở Nội vụ
Chỉ đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh dự trù kinh phí phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm, để xét thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn sản phẩm tiêu biểu, và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về khen thưởng như bằng khen, hiện vật khen thưởng, hình thức trao thưởng,… cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
· Tổ chức họp Hội đồng Xét duyệt cấp huyện để bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện, trình Hội đồng Xét duyệt cấp tỉnh để công nhận và khen thưởng. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.
· Lập kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở địa phương, vận động các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm ở cấp huyện.
· Dự trù kinh phí phân bổ từ nguồn ngân sách huyện hàng năm, để xét thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn sản phẩm tiêu biểu, và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về khen thưởng như giấy khen, hiện vật khen thưởng, hình thức trao thưởng,… cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp huyện.

· Chỉ đạo phòng Công thương/phòng Kinh tế và UBND cấp xã hướng dẫn thủ tục, thể lệ bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

· Chỉ đạo phòng Công thương/phòng Kinh tế là cơ quan Thường trực cấp huyện, tiếp nhận hồ sơ từ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp huyện.

Điều 16. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy định này, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn kịp thời phản ánh về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.
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Đinh Quốc Thái
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